
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TIỀN GIANG 
 

Bản án số: 209/2022/HS-PT 

Ngày: 26 - 9- 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Võ Trung Hiếu 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Ngọc Thái Dũng 

  Ông Võ Thanh Bình. 

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Mơ - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa:  

Ông Nguyễn Kiến Phi, Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 156/2022/TLPT-HS 

ngày 29 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo Lê Thanh L do có kháng cáo của bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 59/2022/HSST ngày 08 tháng 7 năm 2022 

của Tòa án nhân dân thị xã C, tỉnh Tiền Giang. 

-Bị cáo có kháng cáo: 

Lê Thanh L, sinh năm 1970 tại Long An; Nơi cư trú: ấp Ô, xã B, thị xã T, 

tỉnh Long An; Nghề nghiệp: Chạy xe ôm; Trình độ văn hoá: Không đi học; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê 

Văn T (đã mất) và bà Mai Thị N (đã mất); Vợ: Nguyễn Thị Ngọc D, sinh năm 

1975; Con 02 người; Tiền án: không. 

- Tiền sự: Ngày 08/3/2021 bị cáo bị Ủy ban nhân dân thị xã T, tỉnh Long 

An ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 40.000.000 đồng về hành 

vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Bị cáo nộp phạt xong vào ngày 

04/4/2022. 

      - Bản án không bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Bị cáo Lê Thanh L, sinh ngày 01/01/1970, đăng kí thường trú ấp Ô, xã B, thị 

xã T, tỉnh Long An có 01 tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập 

lậu với số lượng 987 bao, chưa đóng phạt. 
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         Khoảng 05 giờ ngày 01/11/2021, thông qua giới thiệu của một người phụ 

nữ tên L1 (chưa xác định được nhân thân), bị cáo L điều khiển xe mô tô gắn 

biển kiểm soát XXB3 – 395.XX của bị cáo L mua người không rõ nhân thân đến 

cửa khẩu B, tỉnh Long An gặp một đối tượng nam và một đối tượng nữ (chưa 

xác định được nhân thân) để mua 506 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, gồm: 

370 bao thuốc lá hiệu Jet, 116 bao thuốc lá hiệu Hero và 20 bao thuốc lá hiệu 

555 với tổng số tiền 8.245.800 đồng. Sau khi mua, bị cáo L cất giấu số thuốc lá 

trên vào cốp xe và can nhựa màu nâu để trên baga xe rồi điều khiển xe về nhà. 

Khoảng 11 giờ cùng ngày, bị cáo L điều khiển xe mô tô có biển số XXB3-

395.XX chở 506 bao thuốc lá điếu nhập lậu trên tỉnh lộ 8XX đến thành phố P 

tìm chỗ bán kiếm lời. Đến khoảng 13 giờ 10 phút cùng ngày xe của bị cáo L 

chạy đến đoạn ấp Z, xã M, thị xã C, tỉnh Tiền Giang thì bị Công an thị xã C 

chặn dừng kiểm tra phát hiện bị cáo L chở 506 bao thuốc lá điếu nhập lậu nên 

lập biên bản và thu giữ số thuốc lá trên. 

Vật chứng trong vụ án thu giữ gồm: 

- 506 (năm trăm lẻ sáu) bao thuốc lá điếu (370 bao hiệu Jet, 116 bao hiệu 

Hero, 20 bao hiệu 555); 

- 01 (một) xe mô tô biển kiểm soát XXB3 – 395.XX, màu đỏ đen, nhãn hiệu Honda;  

- 01 (một) can nhựa màu nâu; 

- 01 (một) bao nylon màu trắng; 

- 02 (hai) bao nylon màu đen. 

Công văn số 166/CV-2021 HHTLVN ngày 08/12/2021 của Hiệp hội 

thuốc lá Việt Nam kết luận 506 bao thuốc lá điếu có các nhãn hiệu: Jet (370 

bao), 555 (20 bao) và Hero (116 bao) do cơ quan Cảnh sát điều tra cung cấp là 

thuốc lá điếu nhập lậu. 

Kết luận giám định số 79/KTHS (Đ2) ngày 17/01/2022 của Phòng kĩ 

thuật hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đối với xe mô tô gắn biển kiểm soát 

XXB3 – 395.XX của Lê Thanh L như sau: 

- Số khung trước giám định: Đục xóa. 

Số khung sau giám định: RLxxx…x (x là kí hiệu kí tự chữ số bị đục xóa, 

không đọc được chữ, số) 

- Số máy trước giám định: đục xóa. 

Số máy sau giám định: số máy nguyên thủy bị đục xóa không đọc được chữ, số. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 59/2022/HSST ngày  08 tháng 7 năm 2022 

của Tòa án nhân dân thị xã C, tỉnh Tiền Giang đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thanh L phạm tội “Buôn bán hàng cấm” 

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 190; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự. 
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Xử phạt bị cáo Lê Thanh L 01(một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi chấp hành án. 

Ngoài ra trong bản án còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và 

thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

* Ngày 19 tháng 7 năm 2022, bị cáo Lê Thanh L có đơn kháng cáo với nội 

dung: Xin được hưởng án treo hoặc xử phạt tiền. 

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như bản án 

sơ thẩm đã tuyên. Và có ý kiến giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa 

phát biểu quan điểm. Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh L đã đủ yếu tố 

cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại e khoản 1 Điều 190 Bộ 

luật Hình sự. Do đó Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội 

“Buôn bán hàng cấm” là có căn cứ đúng người, đúng tội, Tòa cấp sơ thẩm đã 

xem xét tính chất nguy hiểm và hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo cùng các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt 01 năm tù là 

phù hợp với quy định của pháp luật. Tại cấp phúc thẩm bị cáo không bổ sung 

tình tiết giảm nhẹ mới, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Viện kiểm 

sát đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng 

như bản án sơ thẩm đã quy kết. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù 

hợp với các chứng cứ, tài liệu thu được trong quá trình điều tra thể hiện: Khoảng 

13 giờ 10 phút ngày 01/11/2021, bị cáo Lê Thanh L đã có hành vi điều khiển xe 

mô tô gắn biển số XXB3-395.XX trên tỉnh lộ 8XX, chở theo 506 bao thuốc lá 

điếu nhập lậu mang đi bán, khi đến đoạn ấp Z, xã M, thị xã C, tỉnh Tiền Giang 

thì bị Công an thị xã C phát hiện lập biên bản, bị cáo L có tiền sự về hành vi 

buôn bán hàng cấm. Do đó, có đủ căn cứ kết luận bị cáo Lê Thanh L phạm tội 

“Buôn bán hàng cấm” tội phạm và hình phạt được quy định quy định tại điểm e 

khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự. 

 [2] Xét thấy, hành vi nêu trên của bị cáo Lê Thanh L là nguy hiểm cho 

xã hội đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự quản 

lý việc sản xuất, buôn bán hàng hóa trong phạm vi lãnh thổ nước ta. Bản thân bị 

cáo là người đã thành niên, nhận thức rõ được hành vi buôn bán hàng cấm thuốc 

lá điếu nhập lậu là hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực 

hiện. Thể hiện thái độ xem thường pháp luật, hành vi của bị cáo còn làm ảnh 

hưởng đến nền kinh tế xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần 

xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục bị cáo thành 

người có ích và phòng ngừa chung cho xã hội. 

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:  Bị cáo 

có nhân thân xấu, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng 
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cấm, nay lại tiếp tục thực hiện, điều này đã thể hiện bị cáo xem thường pháp 

luật, không tích cực sửa chữa lỗi lầm, ăn năn hối cải. Do đó, cần  phải có mức 

hình phạt nghiêm  đối với bị cáo. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm 

đã xem xét đến tính chất và mức độ nguy hiểm đối với xã hội do hành vi phạm 

tội của bị cáo gây ra, cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Trong 

quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thật thà khai báo nên cấp sơ thẩm áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối 

với bị cáo là phù hợp. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo không 

có cung cấp tình tiết giảm nhẹ nào mới để Hội đồng xét xử xem xét. Do đó, Hội 

đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

 [4] Xét lời đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp với quy định của pháp 

luật, với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.  

Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị đã phát 

sinh hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên,     

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 355; điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của  bị cáo Lê Thanh L.    

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 59/2022/HSST ngày 08 tháng 7 năm 

2022 của Tòa án nhân dân thị xã C, tỉnh Tiền Giang đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thanh L phạm tội “Buôn bán hàng cấm” 

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 190; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51, Bộ 

luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Thanh L 01(một) năm tù.Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi chấp hành án. 

2. Về án phí:  Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm .   

3. Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh TG; 

- Sở tư pháp tỉnh TG; 

- Phòng hồ sơ CA tỉnh TG; 

- Trại tạm giam CATG; 

- TAND thị xã C;  

- VKSND thị xã C;  

- Công an thị xã C;  

- THADS thị xã C;  

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Võ Trung Hiếu 
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